CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
[bookmark: _GoBack]CÔNG AN XÃ BÌNH NGHĨA						                                                                                                                                              Danh sách người nghiện ma túy

	STT
	HỌ VÀ TÊN 
	Năm sinh
	Họ tên bố (mẹ)
	ĐKTT
	Số căn cước
	Loại ma túy 
	Tiền án, tiến sự
	Có trong diện quản lý nghiệp vụ
	Đang trong nhà tạm giữ, trại giam

	1
	Nguyễn Văn Tuấn
	1980
	Nguyễn Văn Bài
	Thôn 4 Ngô Khê
	035080001141
	Hêroin
	1TA về TT trái phép chất MT
	không
	

	2
	Nguyễn minh Hậu
	1996
	Trần Văn Sơn
	Thôn 1 Cát Lại
	035096002300
	Hêroin
	1 TS về gây tt
	Sưu tra
	

	3
	Vũ Văn Linh
	1987
	 Vũ Văn Cường
	Thôn 2 Ngô khê
	035087010305
	Hêroin
	Không
	Không
	

	4
	Trần Văn Năm
	1995
	Trần Văn Đính
	Thôn 3 Cát Lại
	035095001522
	Hêroin
	1 TA về giữ người TPL
	Không
	Đang thi hành án

	5
	Hoàng Văn Cương
	1992
	Hoàng Văn Thân
	Thôn 1 Cát Lại
	035092000888
	Hê roin
	Không
	Không
	Cai nghiện bắt buộc

	6
	Lê Văn Huynh
	1976
	Lê Danh Tụng
	Thôn 4 Cát Lại
	0350760037334
	Hê roin
	1 TA về trộm cắp TS
	Sưu tra
	


	7
	Trần Đức Thành
	1990
	Trần Đình Thắng
	Thôn 5 Cát Lại
	03509007988
	Hê roin
	không
	
	Tạm giam 

	8
	Trần Văn Hài
	1994
	Trần Văn Nghị
	Thôn 3 Cát Lại
	035094001420
	Hê roin
	không
	không
	

	9
	Nguyễn hữu Hồng
	1995
	Nguyễn hữu Cầu
	Thôn 3 Cát Lại
	035095000760
	Hê roin
	1 TA về vận chuyển hàng cấm
	Không
	

	10
	Trần Văn Học
	1976
	Trần Mai Kính
	Thôn 2 Cát Lại
	035076005166
	He roin
	không
	không
	

	11
	Phạm Văn Mười
	1969
	Phạm Văn Kính
	Thôn 1 Ngô Khê
	035069005547
	Hê roin
	không
	không
	

	12
	Nguyễn Văn Học
	1990
	Nguyễn Văn Khoa
	Thôn 4 Ngô Khê
	035090004041
	Hê roin
	không
	không
	

	13
	Đào Văn Vinh
	1985
	Đào Văn Dân
	Thôn 3 Ngô Khê
	035085006550
	Hê roin
	không
	không
	

	14
	Lê văn Dũng
	1990
	Lê Văn Tiến
	Thôn 1 Ngô Khê
	035090012349
	Hê roin
	1 TA về TT trái phép chất MT
	không
	

	15
	Lê Thanh Bình
	1981
	Lê Văn Sơn
	Thôn 1 Ngô Khê
	035081001667
	Hê roin
	1 TA về trộm cắp TS
	không
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